
TT ĐVT
Số 

lượng

Số 

ngày

Định mức

 chi 
Thành tiền

I KINH PHÍ THUÊ MƯỚN 24.000.000      

01 Thuê người Viết kịch bản
Chương

 trình
1 3.000.000   3.000.000        

02 Thuê đạo diễn , biên đạo 
Chương

 trình
1 8.000.000   8.000.000        

03 Thuê tốp múa sinh viên phụ họa chương trình
Chương

 trình
1 3.000.000   3.000.000        

04
Thuê mướn trang phục, làm đạo cụ tham gia 

liên hoan

Chương

 trình
1 5.000.000   5.000.000        

05 Thuê Nhạc công, nhạc cụ 
Chương

 trình
1 5.000.000   5.000.000        

II KINH PHÍ TẬP LUYỆN 7.920.000        

01 Hỗ trợ diễn viên tập luyện tham gia Liên hoan Người 11 3 200.000      6.600.000        

02 Nước uống tập luyện Người 11 3 40.000        1.320.000        

III THAM GIA LIÊN HOAN 14.550.000      

01
Thuê xe chở cả đoàn đi - về (Tuy Phước - Qui 

Nhơn ngược lại Qui Nhơn - Tuy Phước)
lượt 3 1 450.000      1.350.000        

02 Mua thuốc Vitammin tổng hợp Đợt 1 1 280.000      280.000           

03 Hỗ trợ tiền ăn cho cả đoàn Người 12 2 150.000      3.600.000        

04
Hỗ trợ tham gia liên hoan cho thành viên 

(không hưởng lương ngân sách Nhà nước)
Người 10 2 195.000      3.900.000        

05 Tiền khách sạn (diễn viên) phòng 2 2 400.000      1.600.000        

06
Tiền khách sạn (Đạo diễn, Nhạc Công, Nhạc 

cụ, Biên đạo Chương trình)
phòng 2 2 400.000      1.600.000        

07 Tiền khách sạn Trưởng đoàn và lãnh đạo Hội Phòng 1 2 550.000      1.100.000        

08 Nước uống người 14 2 40.000        1.120.000        

TỔNG CỘNG 46.470.000      

( Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /6/2023 của UBND huyện )

PHỤ LỤC

Kinh phí tham gia liên hoan "Hát ru và hát dân ca" tỉnh Bình Định lần thứ V

năm 2023



HỘI LHPN HUYỆN TUY PHƯỚC

TT ĐVT
Số 

lượng

Số 

ngày

Định mức

 chi 
Thành tiền

THAM GIA THI ĐẤU

THAM GIA HỘI THAO VÌ SỨC KHỎE PHỤ NỮ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

LẦN THỨ XII, NĂM 2022

BẢNG KÊ KINH PHÍ



HẰNG CHI 13.710.800      

Mua quần áo đồng phục cho cả đoàn bộ 26 1 140.000      3.640.000        

Tiền hóa đơn quần áo 332.800           

Thuê xe chở cả đoàn đi - về (Tuy Phước - Qui 

Nhơn ngược lại Qui Nhơn - Tuy Phước)
lượt 1 1 700.000      700.000           

Tiền hóa đơn xe 200.000           

Mua nước uống 2 thùng nước ReWije 2 1 1 160.000      320.000           

Mua 3 thùng nước suối 3 1 1 80.000        240.000           

Mua 2 lốc nước bò húc 2 1 1 55.000        110.000           

2 bì khăn lạnh 2 1 1 65.000        130.000           

Ăn chiều tối ngày 14/7 10 1 1 45.000        450.000           

Ăn sáng ngày 15/7 10 1 1 30.000        300.000           

Mua 2 ổ bánh mì (Tân với Bé Linh) 2 1 1 15.000        30.000             

Ăn trưa ngày 15/7 (Ăn gà) 1.391.000        

Uống café ngày 15/7 378.000           

Ăn chiều  tối ngày 15/7 (đưa mỗi e 50.000đ) 9 1 1 50.000        450.000           

Ăn sáng ngày 16/7 8 1 1 30.000        240.000           

Uống cà fe 384.000           

Mua đá lạnh 2 ngày 20.000             

Ăn trưa ngày 16/7 (Ăn lẫu , các món) 4.395.000        

TỔNG KINH PHÍ HỘI THAO 13.710.800      

Kế toán

Đặng Thị Thu Hằng                                  Nguyễn Thị Ngọc Anh

HỘI LHPN HUYỆN TUY PHƯỚC

TT ĐVT
Số 

lượng

Số 

ngày

Định mức

 chi 
Thành tiền

THAM GIA THI ĐẤU

HẰNG CHI 9.888.000        

Thuê xe Anh Hòa 700.000           

Tuy Phước, ngày 17 tháng 7 năm 2022

BẢNG KÊ KINH PHÍ

THAM GIA HỘI THAO VÌ SỨC KHỎE PHỤ NỮ TỈNH BÌNH ĐỊNH 

LẦN THỨ XII, NĂM 2022



Tiền hóa đơn xe (A Hòa) 200.000           

Tiền hóa đơn xe P An (1.000.000*15%) 150.000           

Mua nước uống 2 thùng nước ReWije 2 1 1 160.000      320.000           

Mua 3 thùng nước suối 3 1 1 80.000        240.000           

Mua 2 lốc nước bò húc 2 1 1 55.000        110.000           

2 bì khăn lạnh 2 1 1 65.000        130.000           

Ăn chiều tối ngày 14/7 (cơm 7 quán) 10 1 1 45.000        450.000           

Ăn sáng ngày 15/7 (bún) 10 1 1 30.000        300.000           
Mua 2 ổ bánh mì (Tân với Bé Linh) tại  quán 

café
2 1 1 15.000        30.000             

Ăn trưa ngày 15/7 (Ăn gà) 1.391.000        

Uống café ngày 15/7 (quán trước sân vận động) 378.000           

Ăn chiều  tối ngày 15/7 (đưa mỗi e 50.000đ) 9 1 1 50.000        450.000           

Ăn sáng ngày 16/7 (bún) 8 1 1 30.000        240.000           

Uống cà fe (đường lê hồng phong) 384.000           

Mua đá lạnh 2 ngày 20.000             

Ăn trưa ngày 16/7 (Ăn lẫu , các món) 4.395.000        

TỔNG KINH PHÍ HỘI THAO 9.888.000        

Kế toán

Đặng Thị Thu Hằng                                  Nguyễn Thị Ngọc Anh

Tuy Phước, ngày 17 tháng 7 năm 2022
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